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BÁO CÁO 

Tổng kết thi hành pháp luật về bầu cử


I. BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP Ở NƯỚC TA

Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta luôn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; cử tri cả nước tham gia bầu cử với tỉ lệ rất cao; những người được cử tri lựa chọn bầu vào các cơ quan đại diện đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
Trước năm 2011, nhiệm kỳ của Quốc hội và nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp không trùng nhau, mà thường lệch nhau khoảng 2 năm rưỡi. Việc tổ chức các cuộc bầu cử được thực hiện trên cơ sở Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Công việc liên quan đến quá trình bầu cử được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật và đã thành nền nếp. Để triển khai thành công các cuộc bầu cử diễn ra theo tiến độ, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng bầu cử đều ban hành các Nghị quyết, Nghị định, các văn bản hướng dẫn về bầu cử… 
 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đề ra chủ trương tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cùng một ngày vào thời gian sau Đại hội Đảng toàn quốc để thuận lợi cho công tác kiện toàn, bố trí cán bộ trong hệ thống chính trị; tiết kiệm thời gian, kinh phí tổ chức bầu cử và đồng bộ trong xây dựng, triển khai các kế hoạch về kinh tế- xã hội… Thực hiện chủ trương trên, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 05/2007/QH12 ngày 4/8/2007 về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (Quốc hội khóa XII rút ngắn nhiệm kỳ 1 năm, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 kéo dài thêm 2 năm - đến năm 2011). 
Nhằm đáp ứng kịp thời và đảm bảo cơ sở pháp lý cho cuộc bầu cử chung đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Vì thời gian gấp, Luật này mới tập trung vào việc quy định cho thống nhất về tổ chức và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử, sửa đổi một số nội dung về mặt kỹ thuật như quy định số lượng cử tri ở một khu vực bỏ phiếu mà trước đây quy định ở 2 luật là khác nhau,... Các nội dung khác liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp còn phù hợp vẫn được giữ và được thi hành trong cuộc bầu cử năm 2011.
Cũng như các cuộc bầu cử trước đây, để triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, các cơ quan, tổ chức đã kịp thời ban hành nhiều văn bản:

- Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05/01/2011 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;
-  Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 14/02/2011 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1018/NQ-UBTVQH12 ngày 21/01/2011 về việc công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bâu cử và Nghị quyết số 1020/NQ-UBTVQH12 ngày 14/02/2011 hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Thông tri số 13/TTr-BTT ngày 08/02/2011 về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia  cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Nghị quyết liên tịch số 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP- ĐCTUBMTTQVN ngày 08/02/2011 về việc ban hành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết liên tịch số 02/2011/NQLT/UBTVQH-CP- ĐCTUBMTTQVN ngày 08/02/2011 về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
- Hội đồng bầu cử đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐBC ngày 24/01/2011 về triển khai công tác bầu cử; 
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30/01/2011 về tổ chức cuộc bầu cử và ban hành Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 16/02/2011 về việc hướng dẫn cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; 
- Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập; Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP; 
- Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BNV ngày 12/02/2011 về hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;
- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2011/TT- BTC ngày 08/02/2011 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
 Ngoài ra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương đã ban hành các kế hoạch triển khai cụ thể để  thi hành pháp luật về bầu cử.
Mặc dù, các văn bản pháp luật về bầu cử đã có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả các cuộc bầu cử, nhưng qua thực tiễn thi hành pháp luật về bầu cử vẫn còn những hạn chế, bất cập cần được kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp và thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ

Qua thực tế theo dõi, nắm tình hình của quá trình triển khai các cuộc bầu cử và đặc biệt là việc triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho thấy: việc thi hành pháp luật về bầu cử được các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân thực hiện nghiêm túc, từ việc công bố ngày bầu cử, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tổ chức các Hội nghị quán triệt, phổ biến, Hội nghị hiệp thương, xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự, vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, lập danh sách cử tri, tổ chức ngày bầu cử, công bố kết quả bầu cử,…Kết quả đó được thể hiện trên các mặt sau đây:
1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức phụ trách bầu cử từ trung ương đến địa phương đã triển khai nghiêm túc các quy định của pháp luật về bầu cử, phát huy dân chủ trong từng bước triển khai công tác bầu cử, như dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử, lấy ý kiến cử tri, tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng,…

2. Công tác chuẩn bị, triển khai cuộc bầu cử luôn bảo đảm tiến độ, cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình an ninh ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, không có các tình huống bất thường xảy ra, đã bầu chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước.
3. Cử tri tham gia bầu cử với tỷ lệ cao, cho thấy ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước; sự tham gia tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 

4. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành trong cùng một ngày đã thành công tốt đẹp, không có trục trặc, bất cập lớn, phù hợp với thực tiễn và pháp luật về bầu cử, đáp ứng chủ trương của Đảng về việc tổ chức đồng thời cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức cán bộ, tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức của nhân dân, gắn công tác bầu cử với việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội trong phạm vi cả nước cũng như ở mỗi địa phương. 

III. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CẦN NGHIÊN CỨU, XEM XÉT

1. Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Hiện nay, các quy định về tiêu chuẩn đại biểu trong các luật bầu cử còn chung chung, nhất là các quy định về trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức… nên trong quá trình hiệp thương gặp khó khăn về tiêu chí lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, thậm chí có nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến tiêu chuẩn của người ứng cử. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhận thức, trình độ của người dân được nâng cao thì đại biểu dân cử cần có tiêu chuẩn cao hơn, cụ thể hơn để đáp ứng yêu cầu vừa là người đại diện cho nhân dân, vừa có đủ năng lực tham gia có hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn to lớn của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân mà pháp luật quy định. Các tiêu chuẩn đã quy định từ lâu, có thể đến nay không còn phù hợp. Hiện nay có nhiều đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, vậy tiêu chuẩn của họ có quy định khác hay vẫn như đại biểu kiêm nhiệm? 

Hiến pháp các thời kỳ trước đây và Hiến pháp năm 1992 (Điều 54) quy định không phân biệt trình độ văn hóa, thời hạn cư trú đối với người tham gia bầu cử, người ứng cử. Thực tế đã có vấn đề bất cập, không còn phù hợp, như người mới từ nước ngoài về hay từ nơi khác chuyển đến cư trú một thời gian ngắn đã ứng cử nên không thể hiểu tâm tư, nguyện vọng và đại diện cho cử tri; mặt khác, Ủy ban bầu cử ở địa phương và nhân dân cũng không hiểu về người ứng cử, tình trạng đó đã gây khó khăn cho công tác bầu cử. Nay Hiến pháp mới đã bỏ nội dung này tạo điều kiện thuận lợi để xem xét, quy định phù hợp hơn trong luật bầu cử. 
2. Về điều kiện ứng cử đối với người tự ứng cử

Thực tế cho thấy, những cuộc bầu cử gần đây, số lượng người đăng ký tự ứng cử khá đông, vì không có quy định cụ thể điều kiện nên nhiều người tự ứng cử không phải là nhân tố tiêu biểu trong xã hội, các tổ chức phụ trách bầu cử phải xử lý nhiều việc liên quan đến những người tự ứng cử, tỷ lệ trúng cử cũng thấp. Các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, gây khó khăn cho quá trình bầu cử. 

Để khắc phục hạn chế này, đề nghị dự án Luật cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ ràng về cơ cấu, thành phần người tự ứng cử, quyền, nghĩa vụ, các điều kiện, tiêu chuẩn người tự ứng cử và quy định rõ các điều kiện về nơi cư trú, nơi làm việc để công dân tham gia tự ứng cử thực hiện quyền ứng cử phù hợp với quy định của pháp luật; giúp cơ quan có thẩm quyền giám sát, xác minh trong trường hợp cần thiết. Việc cụ thể hóa điều kiện đối với người tự ứng cử sẽ ràng buộc, hạn chế được tình trạng tự ứng cử tràn lan và cũng sẽ động viên người có tài, có đức, đủ điều kiện ra tự ứng cử để cử tri lựa chọn bầu làm đại biểu dân cử.

3. Danh sách cử tri

Trong các cuộc bầu cử vừa qua, việc lập danh sách cử tri ở một số địa phương cũng còn những lúng túng nhất định. Việc xác định công dân có đủ điều kiện để ghi tên vào danh sách cử tri như cách tính tuổi, nguyên tắc xác định quốc tịch Việt Nam, kết luận một người mất năng lực hành vi dân sự hay bị tước quyền công dân, thời hạn tạm trú để được bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mấy cấp, việc bỏ phiếu trong ngày bầu cử của những cử tri vãng lai, ... đã được quy định trong Nghị quyết số 1020/NQ-UBTVQH12 ngày 14/02/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Các nội dung của Nghị quyết này đã được kiểm nghiệm là phù hợp với thực tiễn, phát huy tác dụng tốt, có thể nghiên cứu để pháp điển hóa vào luật bầu cử lần này.
4. Thời hạn công bố ngày bầu cử 
Theo quy định hiện hành, Uỷ ban thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử. Thực tiễn những cuộc bầu cử vừa qua cho thấy, thời gian để thực hiện một số bước chuẩn bị bầu cử rất ngắn nên việc triển khai công việc rất cập rập, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả bầu cử nhất là công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú về người ứng cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; in ấn và niêm yết danh sách người ứng cử. Vì vậy, cần nghiên cứu quy định về thời hạn công bố ngày bầu cử sớm hơn nữa và phân bổ lại thời gian cho từng bước trong quy trình bầu cử để bảo đảm hợp lý, khoa học hơn, thuận lợi cho công việc bầu cử.

5. Về công tác hiệp thương
Hiện nay, Luật quy định 3 lần hiệp thương, theo đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định thành quy trình 5 bước. Quá trình thực hiện cho thấy còn có bất cập, hạn chế. Vì vậy, cần có nghiên cứu quy định tăng thời gian chuẩn bị công tác hiệp thương; trong đó, bổ sung thêm thời gian cho bước lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, vì đây là bước có khối lượng công việc rất lớn. Nên quy định thống nhất hình thức biểu quyết tại các Hội nghị bằng hình thức bỏ phiếu kín thay vì để Hội nghị quyết định hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín nhằm phát huy tính dân chủ, tạo điều kiện cho các đại biểu tham dự có khả năng thể hiện đúng chính kiến của mình. 

Bên cạnh đó, cần sửa đổi quy định Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai bằng việc quyết định cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để phù hợp với thực tiễn, vì sau Hội nghị hiệp thương này đã hết thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, không thể tiến hành thay đổi cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu, đồng thời nâng cao giá trị pháp lý, ý nghĩa chính trị của kết quả Hội nghị hiệp thương.

6. Số người ứng cử và số đại biểu được bầu ở các đơn vị bầu cử, cách xử lý trong trường hợp khuyết người ứng cử
Theo quy định hiện nay, đơn vị bầu cử ĐBQH không được bầu quá 3 đại biểu, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND không được bầu quá 5 đại biểu. Áp dụng quy định này, các tỉnh, thành phố phân chia mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH được bầu 2 hoặc 3 đại biểu, còn việc phân bổ số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử không thống nhất. Trong khi đó, quy định về số dư người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử cũng không bằng nhau nên dẫn đến tình trạng người ứng cử thiếu sự bình đẳng về khả năng trúng cử. Để khắc phục tình trạng này, đề nghị có những quy định cụ thể hơn về số ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị, số đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, trừ trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, nên giảm bớt số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử để tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri nơi mình ứng cử; theo đó cần nghiên cứu từng bước để tiến tới mỗi đơn vị có số dư người ứng cử tăng, nhất là bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì số lượng người được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử tối đa là 5 người.
Bên cạnh đó, cần thống nhất về hướng xử lý khi khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng khi đã chốt danh sách người ứng cử tại các đơn vị bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND (hiện nay có quy định ở Nghị quyết số 1020/NQ-UBTVQH12 ngày 14/02/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016). Cần nghiên cứu luật hóa vấn đề này.
7. Giới thiệu ứng cử viên ở trung ương về địa phương và phân bổ ứng cử viên ở các đơn vị bầu cử ĐBQH
Trên cơ sở tổng kết thực tiễn các cuộc bầu cử vừa qua, cần nghiên cứu về các tiêu chí phân bổ ứng cử viên ở trung ương về địa phương và có thể quy định vấn đề này ở trong Luật bầu cử hoặc hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; có nguyên tắc và tiêu chí để phân bổ các ứng cử viên là cán bộ cấp cao, các ứng cử viên tái cử, ứng cử viên thuộc lực lượng vũ trang…về địa phương ứng cử.
Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội thì Uỷ ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập danh sách những người ứng cử ĐBQH theo đơn vị bầu cử và báo cáo Hội đồng bầu cử; Hội đồng bầu cử lập và công bố danh sách những người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Áp dụng quy định này trong thực tiễn, Hội đồng bầu cử mới chỉ tập hợp và công bố danh sách, chưa có điều kiện xem xét tính hợp lý trong việc phân bổ các ứng cử viên theo đơn vị bầu cử trên toàn quốc. 

Để bảo đảm tính hợp lý, sự công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên, tránh trường hợp bố trí quá chênh lệch về trình độ, năng lực, vị trí công tác của các ứng cử viên trong cùng một đơn vị bầu cử, cần quy định rõ thẩm quyền cho Hội đồng bầu cử trong việc xem xét, quyết định phân bổ ứng cử viên trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban bầu cử các tỉnh, thành phố trước khi công bố. 

8. Về xác định kết quả bầu cử

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định người ứng cử được quá nửa số phiếu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn là người trúng cử. Thực tế hiện nay, cùng với xu thế mở rộng dân chủ, ngày càng có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Vì vậy, số dư người ứng cử so với số đại biểu được bầu ấn định đối với các đơn vị bầu cử ngày càng tăng lên, trình độ giữa những người ứng cử không có đủ số người ứng cử đạt quá nửa số phiếu hợp lệ (trên 50%) trúng cử đại biểu phân bổ cho đơn vị bầu cử đó. Ở một số địa phương do số dư người ứng cử lớn so với số đại biểu được bầu nên đã bầu thiếu đại biểu.

Vì vậy, đề nghị nghiên cứu cách xác định người trúng cử theo hướng: khi bầu thêm, người trúng cử là người cao phiếu hơn, lấy từ trên xuống đến đủ số lượng đại biểu được bầu.
9. Về tổ chức vận động bầu cử
Việc vận động bầu cử hiện nay đã có quy định trong các luật về bầu cử những nội dung các quy định còn chung chung, nhất là về cách thức, trách nhiệm, số lượng các cuộc tiếp xúc; chưa có cơ chế phát hiện những trường hợp vận động bầu cử vi phạm pháp luật; chưa có tiêu chí đánh giá sự công bằng giữa các ứng cử viên và các chế tài xử lý vi phạm. Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi các quy định hiện hành theo hướng quy định cụ thể hơn vấn đề vận động bầu cử trong Luật bầu cử để hạn chế, chấm dứt tình trạng sử dụng vật chất mua chuộc cử tri.
10. Về thời gian kết thúc cuộc bỏ phiếu
Nhiều địa phương cho rằng quy định cuộc bỏ phiếu kết thúc vào lúc 19 giờ là chưa hợp lý vì thực tế đa số các khu vực bỏ phiếu (nhất là ở các đơn vị lực lượng vũ trang) có 100% cử tri trong danh sách đi bầu từ rất sớm. Việc kéo dài cuộc bầu cử trong trường hợp này là không cần thiết, tốn kém công sức và chi phí cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở khu vực bỏ phiếu, ảnh hưởng đến tiến độ kiểm phiếu. Do vậy, nên nghiên cứu quy định trường hợp các khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách đã thực hiện quyền bầu cử thì được kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm hơn 19 giờ. Nghiên cứu quy định sử dụng hòm phiếu phụ để cho cử tri vãng lai thực hiện quyền bầu cử ở một số địa điểm thuận lợi của địa phương.
11. Về tổng kết và khen thưởng trong bầu cử

Thực tiễn cho thấy, sau khi tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, việc thi đua, khen thưởng đã được tiến hành để ghi nhận và khuyến khích những người đã có thành tích triển khai phục vụ công tác bầu cử. Tuy nhiên, chưa có quy định về vấn đề này trong Luật bầu cử. Vì vậy, cần nghiên cứu để bổ sung việc thi đua khen thưởng trong bầu cử như thẩm quyền khen thưởng, hình thức khen thưởng, quy trình, thủ tục đề nghị khen thưởng...
12. Về một số vấn đề khác

* Về công tác dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu; chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 được tiến hành ngay sau Đại hội Đảng các cấp nên công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được chuẩn bị một bước. Trước khi triển khai, Đảng đoàn Quốc hội đã xây dựng đề án bầu cử trình Bộ Chính trị, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong công tác định hướng xây dựng dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu; dự kiến nguồn nhân sự. Thực tiễn cho thấy những cơ quan, tổ chức địa phương còn chậm, bị động. Vì vậy, cần triển khai sớm hơn công tác nhân sự ĐBQH và đại biểu HĐND, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức hữu quan chủ động, chuẩn bị chu đáo nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Xây dựng các tiêu chí để dự kiến và có cơ chế để các địa phương tham gia ý kiến bảo đảm việc dự kiến cơ cấu, thành phần ĐBQH phù hợp hơn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể ở từng địa phương. Không để các ứng cử viên kiêm nhiều cơ cấu. Cần chú ý nâng cao chất lượng đại biểu kết hợp nghiên cứu nâng độ tuổi tái cử đối với ĐBQH đang làm công tác chuyên trách.

* Việc ban hành văn bản hướng dẫn bầu cử 
Qua thực tiễn bầu cử vừa qua cho thấy có một số loại văn bản còn ban hành chậm hoặc quy định chưa được thống nhất. Vì vậy, cần được chuẩn bị kỹ càng và ban hành sớm để địa phương nghiên cứu, quán triệt, phổ biến trước khi triển khai trong thực tế. Việc ban hành văn bản hướng dẫn cần phải đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể, thống nhất về nội dung, cách sử dụng từ ngữ, hạn chế đến mức tối đa việc giải thích, hướng dẫn thêm bằng các văn bản cá biệt. Các tài liệu do trung ương cấp và các tài liệu do địa phương chuẩn bị cần phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, tránh tình trạng chồng chéo trong in ấn, cấp phát, gây lãng phí. 

* Kinh phí bầu cử
Mặc dù, kinh phí tổ chức cuộc bầu cử năm 2011 được bố trí nhiều hơn so với các kỳ bầu cử trước đây, nhưng do lần đầu tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trong cùng một ngày nên từ dự toán đến mức chi thực tế vẫn chưa đáp ứng được một cách đầy đủ yêu cầu công việc. Các địa phương đều phải trích thêm từ ngân sách cấp mình để bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử. Nhiều địa phương cho rằng cần phải thống nhất nguồn kinh phí, hoặc là do trung ương bảo đảm toàn bộ, hoặc là do địa phương cấp một phần nhưng phải quy định rõ tỷ lệ. Hơn nữa, phải xác định cụ thể các tiêu chí phân bổ kinh phí, bảo đảm sự công bằng và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên và đặc thù của từng địa phương. Kinh phí cần phân bổ sớm hơn để tạo sự chủ động cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử.

Ngoài ra, từ thực tiễn các cuộc bầu cử trước đây, các địa phương còn đề nghị hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất một số vấn đề như: số lượng hòm phiếu; Ban bầu cử kiêm tổ bầu cử; cách tổng hợp cử tri vãng lai; xây dựng phần mềm, áp dụng công nghệ thông tin trong bầu cử; có cơ chế để giám sát việc thực hiện các chương trình hành động của những người trúng cử…

13. Những vấn đề đặt ra khi tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong điều kiện thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 tại Điều 117 quy định: 

“1. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.  

2. Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. 
3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do luật định”

Như vậy, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới phải cụ thể hóa chế định về Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong đó phải quy định rõ về cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử Quốc gia; xác lập mối quan hệ giữa Hội đồng bầu cử Quốc gia với các cơ quan, tổ chức hữu quan, như với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và các Tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

*
*       *

Trên đây là nội dung về đánh giá tổng kết tình hình triển khai thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và những kết quả đã đạt được, những bất cập khi thực hiện pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, đồng thời nêu lên một số kiến nghị cần sửa đổi xây dựng Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhằm phục vụ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời gian tới. 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
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